
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng     năm 2025 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt 
Tên công 

việc 
Yêu cầu kỹ thuật Đvt 

Số 

lượng 
Tiến độ 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

1 

Sửa chữa  

cánh động, 

cánh gió 

Turbine 

Rotor phân 

ly  

Cung cấp vật tư, thực hiện sửa chữa 

cánh động, cánh gió Turbine Rotor 

phân ly với nội dung sau: 

1.Gia công thay thế phần trên cánh 

động Turbine Rotor phân ly có chiều 

dài 948mm quy cách theo bản vẽ số: 

01/CĐ 05_28. Số lượng 64 cánh 

(Nhà thầu gia công mới trước tại 

xưởng). 

- Hàn phủ lớp chịu mài mòn trên đầu 

động từ 1-2 lớp hàn bằng dây hàn 

hoặc que hàn vật liệu Vautid100, độ 

dày sau phủ đạt 4-6mm cho phần 

còn lại của cánh động. 

- Hàn bù tăng cường độ cứng phần 

chân cánh động chiều dài 300mm 

tính từ dưới chân lên trên. 

- Hàn sữa chữa cánh khuếch gió 

turbine rotor: Tháo cánh hàn đắp cũ, 

mài sạch thay mới cánh bị mòn: Vật 

liệu thép chịu mài mòn XAR400 

hoặc tương đương. 

- Cân bằng động sau sửa chữa phân 

ly, độ rung <2.5mm/s dải tốc độ 48 -

145 vòng/phút. 

Theo bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật 

đính kèm 

Gói 1 

Trong 

vòng 10 

ngày kể 

từ ngày 

bàn giao 

mặt bằng 

12 tháng 

2. Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

toán hợp lệ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

Số và ký hiệu: 2386/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 30/10/2025
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theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

Stt 
Tên công 

việc 

Yêu cầu kỹ 

thuật 
Đvt 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 
 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 2386/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 30/10/2025
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CHI NHÁNH PHÍA NAM 

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA CÁNH ĐỘNG, CÁNH GIÓ 

TURBINE ROTOR PHÂN LY MÁY NGHIỀN 

 

1. Hạng mục thực hiện:  

- Phân ly xi măng máy nghiền: 05_28 

2. Phạm vi công việc: 

Các công việc chính sau: 

- Gia công thay thế phần trên cánh động Turbine Rotor phân ly có chiều dài 

948mm quy cách theo bản vẽ số: 01/CĐ 05_28. Số lượng 64 cánh (Nhà thầu gia 

công mới trước tại xưởng). 

- Hàn phủ lớp chịu mài mòn trên đầu động từ 1-2 lớp hàn bằng dây hàn hoặc que 

hàn vật liệu Vautid100, độ dày sau phủ đạt 4-6mm cho phần còn lại của cánh 

động. 

- Hàn bù tăng cường độ cứng phần chân cánh động chiều dài 300mm tính từ dưới 

chân lên trên. 

- Hàn sữa chữa cánh khuếch gió turbine Rotor: Tháo cánh hàn đắp cũ, mài sạch 

thay mới cánh bị mòn: Vật liệu thép chịu mài mòn XAR400 hoặc tương đương. 

- Cân bằng động sau sửa chữa phân ly, độ rung <2.5mm/s dải tốc độ 48 -145 

vòng/phút. 

3. Thời gian thực hiện:  

- Tiến độ sửa chữa cánh động và thay mới một phần cánh động, sửa chữa cánh 

gió Turbine Rotor phân ly tại hiện trường 7-10 ngày. 

- Thời gian làm việc: Nhà thầu tự phân bổ thời gian nhân công nguồn lực vật tư 

thiết bị để thực hiện công việc.   

- Thời điểm thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể sẽ thông báo cho nhà thầu trước ít 

nhất 1 tuần trước khi thực hiện công việc tại hiện trường. 

4. Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu tự khảo sát, lập biện pháp thi công bao gồm chi tiết công dụng cụ, vật 

tư, thiết bị phục vụ công việc, chi tiết tiến độ thực hiện công việc; sơ đồ tổ chức 

thi công, biểu đồ huy động nhân lực, cẩu thi công để thực hiện công việc; các hồ 

sơ này gửi kèm cùng hồ sơ chào giá (Biện pháp thi công phải đảm bảo tính kỹ 

thuật, an toàn cho con người và thiết bị, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu). 

- Nhà thầu thực hiện công việc trọn gói; Tự trang bị nhân lực, vật tư, thiết bị, công 

dụng cụ, máy móc ngoài những thiết bị, công dụng cụ, vật tư đặc chủng do chủ 

đầu tư (CĐT) cấp hoặc hỗ trợ để thực hiện công việc đảm bảo đúng kỹ thuật, an 

toàn, tiến độ đề ra.  

- Độ rung sau sửa chữa phải tương đương hoặc nhỏ hơn độ rung yêu cấu cân bằng 

2.5mm/s. 
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- Thiết bị nâng hạ, cẩu sử dụng nếu có cho công việc phải có đầy đủ hồ sơ kỹ 

thuật và giấy tờ kiểm định còn thời hạn. 

- Cán bộ, công nhân viên tham gia thực hiện gói thầu được đào tạo và có chứng 

chỉ an toàn, có hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm đầy đủ.  

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về các an toàn liên quan đến con người, thiết bị 

trong thời gian thi công. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích, an toàn đối 

với các công dụng cụ, thiết bị và vật tư do CĐT cung cấp, nếu để xảy ra hỏng 

hóc thì nhà thầu phải tự khắc phục, sửa chữa hoặc thay mới để đảm bảo tiến độ 

và chất lượng công việc. 

- Thời gian nghiệm thu công việc:  Sau khi thoàn thành công việc đúng yêu cầu kĩ 

thuật và chạy có tải 72h. 

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng đối với các phần việc nhà thầu thực hiện. 

5. Các tài liệu đính kèm: 

TT Tên tài liệu, bản vẽ Diễn giải Ghi chú 

1 01/CĐ 05-28 
Bản vẽ thi công lắp đặt cánh động 

phân ly 
 

2 02/CĐ 05-28 Bản vẽ chế tạo cánh động phân ly 
 

3 PHA1M80SR700 Bản vẽ cụm Rotor phân ly 
 

 

 PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 
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